
QUYỀN LỢI
KHÁM SỨC KHỎE MIỄN PHÍ

STT Danh mục khám NAM
Dưới 50 tuổi

NAM
Từ 50 tuổi

NỮ
Dưới 50 tuổi

NỮ
Từ 50 tuổi

1 Khám tổng quát & tư vấn sức khoẻ ✓ ✓ ✓ ✓

2 Khám Sản phụ khoa ✓ ✓

Chẩn đoán hình ảnh

3 Đo điện tim ✓ ✓

4 Siêu âm bụng tổng quát màu ✓ ✓ ✓ ✓

5 Siêu âm vú màu ✓ ✓

6 X Quang phổi ✓ ✓ ✓ ✓

Xét nghiệm

7 Tổng phân tích nước tiểu 10 thông số ✓ ✓ ✓ ✓

8 Công thức máu (Huyết đồ 19 thông số) ✓ ✓ ✓ ✓

9 Đường huyết ✓ ✓ ✓ ✓

10 Chức năng gan (GOT, GPT, GGT) ✓ ✓ ✓ ✓

11 Bộ mỡ (Cholesterol, HDL, LDL, Triglycerid) ✓ ✓ ✓ ✓

12 HBsAg (Siêu vi viêm gan B) ✓ ✓ ✓ ✓

13 HbA1c ✓ ✓

14 Phết tế bào âm đạo (Pap smear) ✓ ✓

1 GÓI KHÁM TỔNG QUÁT Dành cho người lớn

STT Danh mục khám NAM
Dưới 5 tuổi

NAM
5-15 tuổi

NỮ
Dưới 5 tuổi

NỮ
5-15 tuổi

1 Khám tổng quát, tư vấn sức khoẻ & chuyên khoa mắt ✓ ✓ ✓ ✓

2 Khám Nha khoa ✓ ✓

3 Khám chuyên khoa Dinh dưỡng ✓ ✓

Chẩn đoán hình ảnh

4 Đo điện tim ✓ ✓

5 X Quang phổi ✓ ✓

6 Siêu âm bụng tổng quát màu ✓ ✓

Xét nghiệm

7 Công thức máu (Huyết đồ 19 thông số) ✓ ✓ ✓ ✓

8 Tổng phân tích nước tiểu 10 thông số ✓ ✓ ✓ ✓

9 Chức năng thận ✓ ✓

10 Chức năng gan (GOT, GPT, GGT) ✓ ✓ ✓ ✓

11 Kháng nguyên - Kháng thể HBs ✓ ✓

12 Viêm gan C ✓ ✓

13 Nhóm máu ✓ ✓

14 Calci ✓ ✓

2 GÓI KHÁM TỔNG QUÁT Dành cho trẻ em



3 KHÁM CHUYÊN KHOA Dành cho người lớn

STT Chuyên khoa Nội dung khám

1 Sản - Phụ Khoa
Khám và tư vấn hướng điều trị các bệnh về Sản và Phụ khoa, bệnh lý tiền mãn kinh, tư vấn nhu cầu sinh
con hoặc kế hoạch hóa gia đình

2 Tai Mũi Họng Nội Soi
Khám bằng Nội soi đường Tai – Mũi – Họng và Tư vấn hướng điều trị bệnh lý bằng nội khoa
hoặc ngoại khoa

3 Da Liễu
Khám và Tư vấn hướng điều trị các bệnh về vùng Da, lây nhiễm ngoài da, rối loạn sắc tố, khối u trên da,
các bệnh mề đay, vẩy nến, bệnh lây qua đường tình dục, herpes …

4 Cơ Xương Khớp
Khám các bệnh về Cơ Xương Khớp và Tư vấn hướng điều trị bệnh về thoái hóa khớp, cơ, xương, đặc biệt
thường thấy ở nhân viên văn phòng, người chơi thể thao và người lớn tuổi

5 Tiêu Hóa – Gan Mật Khám, phát hiện các bệnh lý về đường tiêu hóa và tư vấn hướng điều trị bệnh về tiêu hóa

6 Tim Mạch
Khám dựa trên tiền sử bệnh của bản thân và gia đình để tư vấn hướng điều trị bệnh về Tim, Mạch máu
mãn tính

7 Nội Tiết
Khám dựa trên tiền sử bệnh của bản thân và gia đình để tư vấn hướng điều trị bệnh Tiểu đường và các
bệnh về Nội tiết khác

8 Nhi Khoa
Tư vấn cho cha mẹ các bé hướng chăm sóc, nuôi dưỡng, theo dõi quá trình phát triển của bé ở mọi lứa
tuổi; Khám và tư vấn hướng điều trị cho trẻ sơ sinh (dưới 1 tháng tuổi) và chu sinh (từ 1 tháng tuổi đến
6 tháng tuổi) cho đến trẻ em dưới tuổi vị thành niên một cách toàn diện mà không sử dụng thuốc

9 Nha Khoa Khám và tư vấn hướng điều trị các bệnh về cấu trúc Răng miệng, các bệnh lý khoang miệng

10 Mắt
Khám mắt và đo thị lực, soi đáy mắt, đo áp lực nội nhãn và tư vấn hướng điều trị bệnh lý vùng Mắt, cận
viễn loạn lão thị, đục mờ thủy tinh thể, cườm ...

11 Hô Hấp
Khám và tư vấn các bệnh về đường hô hấp dưới, bệnh về phổi và đề ra hướng chẩn đoán và điều trị
bệnh lý cụ thể

12 Ngoại Khoa
Khám và tư vấn hướng chăm sóc và điều trị những chấn thương gây ảnh hưởng đến bên ngoài cơ thể
(Ví dụ: các vết thương cần chăm sóc, băng bó, tiểu phẩu ...)

STT Chuyên khoa Nội dung khám

1 Sản - Phụ Khoa
Khám và tư vấn hướng điều trị các bệnh về Sản và Phụ khoa, bệnh lý tiền mãn kinh, tư vấn nhu cầu sinh
con hoặc kế hoạch hóa gia đình

2 Tai Mũi Họng Nội Soi
Khám bằng nội soi đường Tai-Mũi-Họng và tư vấn hướng điều trị bệnh lý bằng nội khoa
hoặc ngoại khoa

3 Tiêu Hóa
Khám và tư vấn điều trị các bệnh về hệ tiêu hóa: Thực quản, dạ dày tá tràng (Viêm loét dạ dày, HP, Trào
ngược dạ dày thực quản, co thắt tâm vị, khó tiêu ...), đại tràng (Túi thừa đại tràng, polyp đại tràng, các
bệnh lý ruột viêm ...), hậu môn trực tràng, gan mật, tụy (Viêm gan B,C, sỏi mật, viêm tụy mãn ...)

4 Tim Mạch
Thăm khám lâm sàng để phát hiện, chẩn đoán và tư vấn điều trị các bệnh lý về tim, mạch máu và huyết
áp

5 Mắt
Khám mắt và đo thị lực, soi đáy mắt, đo áp lực nội nhãn và tư vấn hướng điều trị bệnh lý vùng mắt, cận
viện loạn lão thị, đục thủy tinh thể, cườm …
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